
UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ
TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM PỐ

                   Số: 32/ QĐ - THNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phú
Mường Nhé, ngày 14  tháng 05 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học 

Năm học: 2024 - 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM PỐ

Căn cứ vào thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
giáo dục ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Uỷ 
ban nhân dân huyện Mường Nhé. V.v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 
2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn huyện Mường Nhé;

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 639/PGDĐT-CMTH  ngày 09 tháng 8 năm 
2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường nhé về việc hướng dẫn 
nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024 - 2025 đối với cấp Tiểu học;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 của đơn vị 
trường PTDTBT tiểu học Nậm Pố,

Căn cứ vào kết quả học bào giao của học sinh lớp 5 năm ngày 
15,16/4/2025 của sở giáo dục và kết quả thi cuối học kỳ 2 và họp hội đồng ngày 
16/5/2025.

Xét đề nghị của Hiệu phó chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho 164 học sinh 
lớp 5, năm học 2024 – 2025.   ( Có danh sách học sinh  kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các ông (bà) hiệu phó hiệu trưởng , tổ trưởng khối 5, giáo viên chủ 

nhiệm lớp 5 và 164 học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./.

Nơi nhận:

- Các điểm trường

- Lưu VT

                                   HIỆU TRƯỞNG  
                               



DANH SÁCH HỌC SINH HTCTTH – NĂM HỌC 2024  - 2025
Kèm theo QĐ số: 32/QĐ-THNP, ngày 14 tháng 5 năm 2025 của trường PTDTBT TH Nậm Pố

Đánh giá cả năm

ST
T Họ Và tên

Ngày 
tháng,năm 

sinh

N
ữ DT Lớp Nơi Sinh (Xã, 

huyện, tỉnh)

Môn 
học 
và 
các 
HĐ
GD

  NL PC
HTCTTH

1 Mùa Thị Cở 12/12/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
2 Giàng Thị Dê 25/11/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
3 Và Thị Dính 06/05/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
4 Sùng Nội Dong 13/10/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

5 Giàng A Du 20/08/2014  
Mông 5A1 Thuận Châu - Sơn 

La H Đ Đ
HTCTTH

6 Mùa A Du 30/11/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
7 Vừ Linh Dung 14/05/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
8 Hờ Anh Đức 02/02/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
9 Giàng A Gấu 20/01/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

10
Mùa Thị Măng 
Giàng 20/03/2014 X

Mông 5A1
Nậm Pố - MN - ĐB T T T

HTCTTH

11 Vừ Thị Minh Hiền 14/03/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
12 Giàng Thị Hoa 29/04/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
13 Vàng Thị Hoa 07/06/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
14 Vừ phi Hùng 19/04/2014  Mông 5A1 MN - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
15 Lầu Khánh Huy 07/02/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
16 Cứ A Hương 07/05/2014  Mông 5A1 MN-MN-ĐB H Đ Đ HTCTTH

17
Hạng Thị Quê 
Hương 02/02/2014 X

Mông 5A1
Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ

HTCTTH

18
Vàng Thị Thu 
Hương 15/11/2014 X

Mông 5A1
Nậm Pố - MN - ĐB T T T

HTCTTH

19 Hàng Thị Lan 26/04/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
20 Thào Thị Linh 30/01/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
21 Và Thị Thùy Linh 01/07/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
22 Hờ Thị Ngọc Mai 06/06/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
23 Vàng Thị Ngọc 02/08/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
24 Sùng A Phong 02/07/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
25 Hờ Thị Phương 21/09/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH
26 Hàng Công Sệnh 26/09/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
27 Thào A Tàng 07/10/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
28 Vừ Chí Thánh 18/12/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
29 Vàng Thị Thủy 16/06/2014 X Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
30 Thào Trực Tuyên 06/11/2014  Mông 5A1 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH
31 Giàng Tiểu Vi 24/10/2014 X Mông 5A1 Sín Chải - TC - ĐB T T T HTCTTH
32 Sùng Thanh Chụ 18/3/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
33 Thào Thị Chứ 20/2/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH



34 Giàng Tùng Cở 12/8/2014  Mông 5A2 HB-MN H Đ Đ HTCTTH
35 Mùa Xuân Đào 02/6/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
36 Vàng A Dơ 23/7/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
37 Vàng Thị Dợ 23/4/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
38 Vừ A Đông 08/7/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
39 Vàng Thị Dương 08/8/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
40 Giàng Tự Hào 15/3/2014  Mông 5A2 HB-MN H Đ Đ HTCTTH

41
Sùng T. Nguyệt 
Hoa 27/3/2014 x

Mông 5A2 MN-MN
T T T

HTCTTH

42 Thào A Hồng 22/8/2014  Mông 5A2 TTYT Mường Nhé HTCTTH
43 Vù A Hù 23/4/2014  Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
44 Vàng Thị Hùng 17/11/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
45 Thào Thị Khua 16/2/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
46 Sùng A Kỷ 06/10/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
47 Giàng Thị Mai 10/5/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
48 Vừ Thị Mây 30/3/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
49 Cứ Du Mỷ 02/5/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
50 Vàng Thị Mỷ 14/6/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
51 Và Thị Nga 05/5/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
52 Lý A Nhè 24/8/2014  Mông 5A2 TC-ĐB H Đ Đ HTCTTH
53 Vàng Thị Ong 02/9/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
54 Mùa Thị Pà 22/12/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
55 Sùng Thị Phua 02/2/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
56 Hờ Thị Phương 21/2/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
57 Mùa Thị Sua 06/6/2014 x Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
58 Vừ A Tàng 25/4/2014  Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH
59 Và A Thái 28/4/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH
60 Giàng Xiêu Tông 20/5/2014  Mông 5A2 HB-MN H Đ Đ HTCTTH
61 Cứ Thúy Vân 25/10/2014 x Mông 5A2 MN-MN T T T HTCTTH

62
Vừ Thị Quỳnh 
Vân 28/9/2014 x

Mông 5A2 MN-MN
T T T

HTCTTH

63 Giàng A Vinh 02/6/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH

64 Thào Cù Vình 12/2/2014  Mông 5A2 MN-MN H Đ Đ HTCTTH

65 Sùng A Chua 16/06/2014  
Mông

5A3
Mường Nhé - MN - 
ĐB H Đ Đ

HTCTTH

66 Giàng A Công 19/06/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

67 Vừ A Của 9/4/2014  
Mông 5A3 Sín Chải - Tủa Chùa 

- ĐB T T T
HTCTTH

68 Sùng Thị Di 15/11/2014 x
Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 

ĐB H Đ Đ
HTCTTH

69 Sùng Thị Dở 10/2/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

70 Thào Tuấn Dũng 30/01/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

71 Cứ Thiên Duy 7/12/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

72 Lầu A Dương 21/07/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

73 Cứ Thị Đơ 2/5/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

74 Vàng T Giang 12/4/2014  
Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 

ĐB T T T
HTCTTH



75 Thào Thị Hoa 29/09/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

76 Thào Thị Là 16/05/2014 x
Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 

ĐB H Đ Đ
HTCTTH

77 Giàng Thị Ly 14/02/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

78 Mùa Thị Mỷ A 27/08/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

79 Mùa Thị Mỷ B 26/03/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

80 Lý T Thanh Ngọc 14/04/2014 x
Mông 5A3 Công ty cao su MN- 

ĐB H Đ Đ
HTCTTH

81 Ly Thị Nú 4/3/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

82 Mùa Thị Pà 16/12/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

83 Cứ Thị Phi 6/6/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

84 Giàng A Phung 7/12/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

85 Lý T M Phương 19/10/2014 x
Mông 5A3 Co Lót- Mường 

Nhé-ĐB H Đ Đ
HTCTTH

86 Sùng Thị Sai 12/6/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

87 Thào Trung Sơn 5/5/2014  
Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 

ĐB T T T
HTCTTH

88 Sùng A Thoán 19/11/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

89 Ly X Trường 2/10/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB H Đ Đ HTCTTH

90 Thào Thị Tư 10/11/2014 x
Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 

ĐB H Đ Đ
HTCTTH

91 Giàng Xuân Việt 12/5/2014  Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

92 Vàng Thị Xe 25/04/2014 x Mông 5A3 Nậm Pố - MN - ĐB T T T HTCTTH

93 Hờ A Đinh 1/3/2014  Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 
ĐB H Đ Đ

HTCTTH

94 Mùa A Hùng 30/7/2014  Mông 5A3 Mường Nhé - MN - 
ĐB H Đ Đ

HTCTTH

95 Mùa A Thủ 16/2/2014  Mông
5A3

Mường Nhé - MN - 
ĐB H Đ Đ

HTCTTH

96
Giàng Thị Vân 
Anh 4/11/2014 x

Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB
H Đ Đ

HTCTTH

97 Giàng Thị Dua 01/01/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
98 Giàng Thị Dương 25/3/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

99  Hờ Thị Đúa 11/12/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

100 Cứ A Giang 09/2/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

101 Mùa Thị Giông 2/9/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
102 Cứ Trung Hiếu 10/6/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

103
Giàng Quốc 
Khánh 3/6/2014  

Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB
H Đ Đ

HTCTTH

104 Giàng A Khánh 21/4/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

105 Cứ Thị  Kia 14/7/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
106 Hờ Sơn Kử 27/9/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
107 Vừ Thị Mai Lan 27/1/2014 x Mông 5A4 Tủa Chùa - ĐB T T T HTCTTH
108 Lỳ Thị Lơ 24/4/2014 x Mông 5A4 Tủa Chùa - ĐB T T T HTCTTH
109 Hờ Thị May 7/5/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
110 Sùng A Mông 01/7/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH
111 Sùng A Mười 15/11/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
112 Vừ Thị Nhàn 02/4/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH



113 Vàng A Nhìa 13/6/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
114 Sùng Thị Ninh 28/5/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

115 Giàng Thị Pàng 12/2/2014 x
Mông 5A4 Nậm Pồ - Điện 

Biên T T T
HTCTTH

116 Thào Thị Phua 05/12/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
117 Mùa Thị Phương 3/4/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
118 Giàng A Sáu 03/7/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH
119 Sùng Thị Sê 03/4/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
120 Sùng A  Sơn 12/5/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
121 Mùa A Sơn 19/01/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
122 Mùa A Súa 18/9/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
123 Cứ A Thanh 2/4/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH
124 Sùng A Tiến 1/9/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

125 Hạng A Trong 11/5/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

126 Vừ A Trừ 17/3/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

127 Lý A Tuấn 12/2/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

128 Lầu Thị Vắc 19/8/2014 x Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

129 Sùng A Xuân 31/5/2014  Mông 5A4 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

130
Sùng Thị  Ngọc 
Yến 10/12/2014 x

Mông
5A4 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ

HTCTTH

131 Thào Thị Bầu 01/10/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

132 Cứ Thị Chang 25/12/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

133 Hàng Thị Chu 15/10/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

134 Chang Thị Dợ 15/12/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

135 Sùng Thị Dua 05/09/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

136 Cứ Thị Dùa 02/07/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

137 Giàng Thị Dùa 26/12/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

138 Cứ Thị Dung 17/02/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

139 Vàng Thị Dung 06/09/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

140 Hạng A Dũng 09/05/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

141 Lý Thị Lầu 08/08/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

142 Sùng Tiêu Long 19/07/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

143 Cứ Thị Lỳ 02/01/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

144 Giàng A Minh 13/09/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

145 Hờ Thị No 26/01/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

146 Cứ Thị Pằng 02/03/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

147 Cứ A Páo 22/02/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

148 Giàng A Phái 28/10/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

149 Giàng Thị Phoa 20/03/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

150 Hàng Thị Phương 20/04/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

151 Giàng Thị Sanh 09/01/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

152 Cứ A Sơ 02/10/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

153 Vàng Thị Sua 12/10/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH



154 Vàng A Súa 27/05/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

155 Vàng A Thanh 08/09/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

156 Mùa A Toán 19/07/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

157 Vừ A Trí 12/10/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

158 Giàng A Trừ 02/09/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

159 Sùng A Tùng 20/04/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

160 Sùng Thị Tùng 05/10/2014 x Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

161 Cứ A Văn 22/03/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB H Đ Đ HTCTTH

162 Cứ A Vàng 11/06/2014  Mông 5A5 Mường Nhé - ĐB T T T HTCTTH

163 Vừ Thị Phỷ 5/9/2014 x Mông 5A5 Tủa Chùa - ĐB H Đ Đ HTCTTH

164 Hầu Thị Sua 4/4/2014 x Mông 5A5 Pá Mỳ- MN- ĐB T T T HTCTTH
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